
	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …
	ĐỀ SÔ 01



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.

Câu 1. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số ?




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 2. Cho mặt phẳng tọa độ  như hình vẽ dưới đây.
[image: ]

Tọa độ của điểm  là




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 3. Cho đường thẳng . Với giá trị  thỏa mãn điều kiện nào sau đây thì góc tạo bởi đường thẳng đo với trục  là góc nhọn?




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 4. Một xe ô tô chạy với vận tốc . Hàm số biểu thị quãng đường   mà ô tô đi được trong thời gian  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Trong các phương trình sau, phương trình nào không phải là phương trình bậc nhất một ẩn?




A. .	B. .	C. 	D. .

Câu 6. Phương trình  có hạng tử tự do là:




A. .	B. 	C. .	D. .
Câu 7. Chọn câu sai trong các câu sau:


A. Gọi số học sinh trong một lớp là  (học sinh) thì điều kiện cần là 


B. Gọi thời gian làm bài tập của một học sinh là  (giờ) thì điều kiện cần là 


C. Gọi số sản phẩm của một công nhân làm được trong một ngày là  thì điều kiện cần là 


D. Gọi số tuổi của một công nhân làm trong một ngày là  thì điều kiện cần là 


Câu 8. Bạn An vào siêu thị mua bút và vở hết  nghìn đồng. Nếu gọi  là số tiền để mua vở thì số thiền mua bút (nghìn đồng) là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9. Cho hình vẽ dưới đây:
[image: ]
Hệ thức theo Định lí Thalès của hình trên là




[bookmark: _Hlk188345931]A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. Cho hình vẽ dưới đây:
[image: ]

Độ dài  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11. Cho các hình vẽ:
[image: ]


Đoạn thẳng  là đường trung bình của tam giác  trong hình vẽ nào?
A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.




Câu 12. Cho tam giác ,  là đường phân giác của  . Tỉ lệ thức nào sau đây đúng?




A. 	B. 	C. .	D. .
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).




Câu 13. Năm nay tuổi bố gấp  lần tuổi Minh. Bố Minh tính rằng sau 24 năm nữa thì tuổi bố chỉ gấp  lần tuổi Minh. Gọi tuổi của Minh hiện nay là  .


 a) Sau 24 năm nữa tuổi của Minh là  (tuổi).


 b) Sau 24 năm nữa tuổi của bố Minh là  (tuổi).


 c) Sau 24 năm nữa thì tuổi bố chỉ gấp  lần tuổi Minh nên phương trình mô tả bài toán là:

.


 d) Tuổi của bố Minh hiện tại là  tuổi.











Câu 14. Cho  có  là trung tuyến, trọng tâm , đường thẳng đi qua  cắt các cạnh   lần lượt tại . Từ  kẻ các đường song song với  cắt  lần lượt tại .


 a) .


 b) .


 c) .


 d) .
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.


[bookmark: _Hlk188540670]Câu 15. Cho hàm số . Tính giá trị của biểu thức 
(Kết quả ghi dưới dạng số thập phân)

Trả lời: 




Câu 16. Cho hai đường thẳng  và  với  là tham số. Tìm giá trị của  để hai đồ thị của hàm số trên cắt nhau tại một điểm của trục tung.

Trả lời: 



Câu 17. Cho phương trình  với  là tham số. Hỏi giá trị của  bằng bao nhiêu để phương trình có vô số nghiệm?

Trả lời: 

Câu 18. Tìm độ dài của  trong mỗi trường hợp sau:
[image: ]

Trả lời: 
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)


Bài 1. (1,0 điểm) Cho hai đường thẳng  và .



[bookmark: _Hlk188554865]a) Chứng tỏ rằng hai đường thẳng  và  cắt nhau. Xác định tọa độ giao điểm  của chúng và vẽ hai đường thẳng này trên cùng một hệ trục tọa độ.



b) Lập phương trình đường thẳng  đi qua  và song song với đường thẳng 






Bài 2. (1,5 điểm) Cho tam giác  vuông tại , biết  , phân giác  với .

a) Tính độ dài .





b) Gọi  là hình chiếu của  trên . Tính độ dài  và .




c) Gọi  là giao điểm của đường phân giác và  là trọng tâm tam giác . Chứng minh rằng 

Bài 3. (0,5 điểm) Giải phương trình sau: 

ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – TOÁN 8
	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …
	ĐỀ SÔ 01



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
BẢNG ĐÁP ÁN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	C

	Câu 
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	A
	A
	C
	C

	Câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	Đ Đ S Đ
	Đ S Đ Đ
	

	

	

	



Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.

Câu 1. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A



Thay  vào , ta được:  


Do đó, điểm  thuộc đồ thị hàm số .

Câu 2. Cho mặt phẳng tọa độ  như hình vẽ dưới đây.
[image: ]

Tọa độ của điểm  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A



Dự vào đồ thị hàm số , ta có tọa độ điểm  là 



Câu 3. Cho đường thẳng . Với giá trị  thỏa mãn điều kiện nào sau đây thì góc tạo bởi đường thẳng đo với trục  là góc nhọn?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A



Để đường thẳng  có góc tạo với trục  là góc nhọn thì 




Câu 4. Một xe ô tô chạy với vận tốc . Hàm số biểu thị quãng đường   mà ô tô đi được trong thời gian  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A


Ta có, hàm số biểu diễn quãng đường  là  (km).
Câu 5. Trong các phương trình sau, phương trình nào không phải là phương trình bậc nhất một ẩn?




A. .	B. .	C. 	D. .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A



Ta có phương trình bậc nhất một ẩn có dạng  với  nên phương trình  không là phương trình bậc nhất một ẩn.

Câu 6. Phương trình  có hạng tử tự do là:




A. .	B. 	C. .	D. .
Hướng dẫn giải.
Đáp án đúng là: C


Hạng tử tự do của phương trình bậc nhất một ẩn  là .
Câu 7. Chọn câu sai trong các câu sau:


A. Gọi số học sinh trong một lớp là  (học sinh) thì điều kiện cần là 


B. Gọi thời gian làm bài tập của một học sinh là  (giờ) thì điều kiện cần là 


C. Gọi số sản phẩm của một công nhân làm được trong một ngày là  thì điều kiện cần là 


D. Gọi số tuổi của một công nhân làm trong một ngày là  thì điều kiện cần là 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C


Nếu gọi số sản phẩm của một công nhân làm được trong một ngày là  thì điều kiện cần là 


Câu 8. Bạn An vào siêu thị mua bút và vở hết  nghìn đồng. Nếu gọi  là số tiền để mua vở thì số thiền mua bút (nghìn đồng) là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A

Số tiền để bạn An mua bút là:  (nghìn đồng).
Câu 9. Cho hình vẽ dưới đây:

[image: ]
Hệ thức theo Định lí Thalès của hình trên là




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A



Ta có: , mà hai góc ở vị trí đồng vị nên . Ta có hệ thức sau: .
Câu 10. Cho hình vẽ dưới đây:
[image: ]

Độ dài  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A


Ta có: , mà hai góc ở vị trí đồng vị nên .





Do đó, ta có:  hay  được  suy ra  nên 
Câu 11. Cho các hình vẽ:
[image: ]


Đoạn thẳng  là đường trung bình của tam giác  trong hình vẽ nào?
A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C

Nhận thấy ở Hình 3, xét tam giác , có:




 là trung điểm của  và  là trung điểm của .


Do đó,  là đường trung bình của tam giác .




Câu 12. Cho tam giác ,  là đường phân giác của  . Tỉ lệ thức nào sau đây đúng?




A. 	B. 	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C
[image: ]





Xét tam giác  có  là đường phân giác của  nên  (tính chất đường phân giác) nên .
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).




Câu 13. Năm nay tuổi bố gấp  lần tuổi Minh. Bố Minh tính rằng sau 24 năm nữa thì tuổi bố chỉ gấp  lần tuổi Minh. Gọi tuổi của Minh hiện nay là  .


 a) Sau 24 năm nữa tuổi của Minh là  (tuổi).


 b) Sau 24 năm nữa tuổi của bố Minh là  (tuổi).


 c) Sau 24 năm nữa thì tuổi bố chỉ gấp  lần tuổi Minh nên phương trình mô tả bài toán là:

.


 d) Tuổi của bố Minh hiện tại là  tuổi.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: 	a) Đ	b) Đ	c) S	d) Đ


Gọi tuổi của Minh hiện nay là  .

Theo đề, sau 24 năm nữa tuổi của Minh là  (tuổi).

Sau 24 năm nữa tuổi của bố Minh là  (tuổi).

Sau 24 năm nữa thì tuổi bố chỉ gấp  lần tuổi Minh nên ta có phương trình:


Giải phương trình, ta được:











 (thỏa mãn).
Do đó, tuổi của Minh hiện tại là 3 tuổi.

Suy ra tuổi của bố Minh hiện tại là  (tuổi).

Vậy hiện tại bố Minh  tuổi.











Câu 14. Cho  có  là trung tuyến, trọng tâm , đường thẳng đi qua  cắt các cạnh   lần lượt tại . Từ  kẻ các đường song song với  cắt  lần lượt tại .


 a) .


 b) .


 c) .


 d) .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: a) Đ 	b) S	c) Đ 	d) Đ
[image: ]



a) Xét  có , theo định lí Thalès ta có: .



b) Xét  có , theo định lí Thalès ta có: .




c) Có  là trung điểm của  (do  là trung tuyến của tam giác) nên .


Do đó,  nên .

Suy ra .



Lại có  là trọng tâm  nên .



Xét  có , theo định lí Thalès ta có: .

Suy ra .

Do đó, .



d) Xét  có ,  theo định lí Thalès ta có: .



Xét  có , theo định lí Thalès ta có: .

Suy ra 

.

Vậy .
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.


Câu 15. Cho hàm số . Tính giá trị của biểu thức 
(Kết quả ghi dưới dạng số thập phân)

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 

Ta có: ;

;

.

Do đó, .




Câu 16. Cho hai đường thẳng  và  với  là tham số. Tìm giá trị của  để hai đồ thị của hàm số trên cắt nhau tại một điểm của trục tung.

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 
Xét phương trình hoành độ giao điểm, ta có:







Để hai đồ thị hàm số cắt nhau tại một điểm của trục tung thì .



Thay  vào, ta được:  hay .

Vậy .



Câu 17. Cho phương trình  với  là tham số. Hỏi giá trị của  bằng bao nhiêu để phương trình có vô số nghiệm?

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 



Để phương trình  có vô số nghiệm thì  và .



• Xét  hay , do đó  


nên  hoặc .


Suy ra  hoặc .


• Xét  suy ra .

Kết hợp điều kiện ta có  thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 18. Tìm độ dài của  trong mỗi trường hợp sau:
[image: ]

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 






Xét tam giác  có  là phân giác của  (do ) nên  hay 


Do đó,  suy ra .

Khi đó, .
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)


Bài 1. (1,0 điểm) Cho hai đường thẳng  và .



a) Chứng tỏ rằng hai đường thẳng  và  cắt nhau. Xác định tọa độ giao điểm  của chúng và vẽ hai đường thẳng này trên cùng một hệ trục tọa độ.



b) Lập phương trình đường thẳng  đi qua  và song song với đường thẳng 
Hướng dẫn giải



a) Nhận thấy hai đường thẳng  và  có hệ số  nên chúng cắt nhau.
Xét phương trình hoành độ giao điểm, ta có:



 suy ra  nên .



Thay  vào đường thẳng , ta có 

Vậy ta có giao điểm .


b) Gọi phương trình đường thẳng  là: 



Theo đề, đường thẳng  song song với  nên có hệ số .




Vì  đi qua  nên ta có  suy ra .

Vậy 






Bài 2. (1,5 điểm) Cho tam giác  vuông tại , biết  , phân giác  với .

a) Tính độ dài .





b) Gọi  là hình chiếu của  trên . Tính độ dài  và .




C) Gọi  là giao điểm của đường phân giác và  là trọng tâm tam giác . Chứng minh rằng 
Hướng dẫn giải
[image: ]

a) Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác , ta có:






 nên .




Xét  có  là tia phân giác của góc  nên .
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

.


Suy ra  và .




b) Vì  là hình chiếu của  trên  nên .



Mà  (do  vuông tại ).

Do đó .



Xét  có  nên  (Hệ quả định lí Thalès)


Do đó,  và .



c) Gọi  là giao điểm của  với .



Vì  là giao điểm của ba đường phân giác nên  là đường phân giác góc .

Do đó, .

Suy ra .



Có  là đường phân giác của tam giác  nên có  (1)



Gọi  cắt  tại .




Vì  là trọng tâm tam giác  nên  là đường trung tuyến, do đó  (2)



Từ (1) và (2) suy ra  suy ra  hay  (Theo định lí Thalès đảo).

Bài 3. (0,5 điểm) Giải phương trình sau: 
Hướng dẫn giải

Ta có: 











Nhận thấy  nên  suy ra 

Vậy 

	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …
	ĐỀ SÔ 02



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.


Câu 1. Điểm  thì  được gọi là
A. Hoành độ.	B. Tung độ.	C. Gốc tọa độ.	D. Giao điểm.
Câu 2. Điểm trong mặt phẳng tọa độ có hoành độ âm và tung độ dương sẽ nằm ở góc phần tư thứ mấy?




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 3. Đồ thị hàm số  với  là gì?
A. Một đường thẳng.	B. Một đoạn thẳng.	C. Một đường cong.	D. Một đường tròn.


Câu 4. Hệ số  của đường thẳng  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Cho các phương trình dưới đây, phương trình bậc nhất một ẩn là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6. Giá trị  là nghiệm của phương trình nào trong các phương trình sau?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7. Nếu một vòi nước chảy đầy bể trong  giờ thì trong một giờ vòi nước đó chảy được bao nhiêu phần của bể?




A. 	B. 	C. 	D. 







Câu 8. Một ô tô đi từ  đến  từ  giờ sáng, lúc  giờ sáng cùng ngày, một xe khách cũng đi từ  và tới  cùng lúc với ô tô. Vậy nếu gọi thời gian đi của xe khách là  (giờ) thì thời gian đi của ô tô là:




A.  (giờ).	B.  (giờ).	C.  (giờ).	D.  (giờ).


Câu 9. Cho  có  như hình dưới đây. 
[image: ]
Theo định lí Thalès, ta có:




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 10. Cho hình vẽ dưới đây, biết , . 
[image: ]

Khi đó, tỉ số nào sau đây có giá trị bằng ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11. Cho hình vẽ dưới đây.
[image: ]

Tỉ số  là




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 12. Cho  có  lần lượt là trung điểm của . Khẳng định nào dưới đây là đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).






Câu 13. Một ca nô xuôi dòng từ  đến  hết  giờ và ngược dòng hết 2 giờ. Biết vận tốc dòng nước là . Gọi vận tốc riêng của ca nô là  (, km/h).



 a) Vận tốc ca nô xuôi dòng là  (km/h), vận tốc ca nô ngược dòng là  (km/h).



 b) Quãng đường ca nô xuôi dòng là  (km) và quãng đường ca nô ngược dòng là  
            (km).


 c) Phương trình mô tả bài toán trên là .


 d) Vận tốc riêng của ca nô là .






Câu 14. Cho hình thang  có  và . Đường thẳng song song với đáy  cắt các cạnh bên  theo thứ tự tại . 


 a) 


 b) 


 c) 


 d) 
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.


Câu 15. Cho hàm số . Tính giá trị của biểu thức .

Trả lời: 







Câu 16. Cho ba đường thẳng ,  và . Tìm giá trị của  để hai đường thẳng  cắt  tại một điểm thuộc đường thẳng .

Trả lời: 


Câu 17. Cho phương trình . Hỏi giá trị của  bằng bao nhiêu để phương trình có vô số nghiệm?

Trả lời: 






Câu 18. Cho tam giác  có  lần lượt là trung điểm của các cạnh  và . Biết đường cao . Hỏi diện tích tam giác  là bao nhiêu centimet vuông?

Trả lời: 
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)


Bài 1. (1,0 điểm) Cho hai hàm số  và .






a) Hai đường thẳng  và  cắt nhau tại  và cắt trục  theo thứ tự tại  Hãy tìm tọa độ các điểm .



b) Xác định đường thẳng  đi qua điểm  và song song với đường thẳng .







Bài 2. (1,5 điểm) Cho tam giác  có   . Các đường phân giác  và  cắt nhau tại .

a) Tính 

b) Tính các tỉ số .


c) Tính tỉ số diện tích các tam giác  và .

Bài 3. (0,5 điểm) Giải phương trình sau: 


ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II – TOÁN 8
	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
BẢNG ĐÁP ÁN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	B
	A
	D
	A
	D

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	B
	B
	B
	B

	Câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	S S Đ Đ
	Đ S Đ S
	

	

	

	



Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.


Câu 1. Điểm  thì  được gọi là
A. Hoành độ.	B. Tung độ.	C. Gốc tọa độ.	D. Giao điểm.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B


Ta có:  được gọi là tung độ,  được gọi là hoành độ.
Câu 2. Điểm trong mặt phẳng tọa độ có hoành độ âm và tung độ dương sẽ nằm ở góc phần tư thứ mấy?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B

Điểm trong mặt phẳng tọa độ có hoành độ âm và tung độ dương sẽ nằm ở góc phần tư thứ 


Câu 3. Đồ thị hàm số  với  là gì?
A. Một đường thẳng.	B. Một đoạn thẳng.	C. Một đường cong.	D. Một đường tròn.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A


Đồ thị hàm số bậc nhất  với  có dạng một đường thẳng.


Câu 4. Hệ số  của đường thẳng  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D

Ta có: .

Do đó, hệ số .
Câu 5. Cho các phương trình dưới đây, phương trình bậc nhất một ẩn là




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A


Phương trình bậc nhất một ẩn có dạng  với .

Do đó  là phương trình bậc nhất một ẩn.

Câu 6. Giá trị  là nghiệm của phương trình nào trong các phương trình sau?




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D



• Thay  vào phương trình  được .


Do đó,  không là nghiệm của phương trình .



• Thay  vào phương trình  được .


Do đó,  không là nghiệm của phương trình .



• Thay  vào phương trình  được .


Do đó,  không là nghiệm của phương trình .



[bookmark: _Hlk187758679]• Thay  vào phương trình  được .


Do đó,  là nghiệm của phương trình .

Câu 7. Nếu một vòi nước chảy đầy bể trong  giờ thì trong một giờ vòi nước đó chảy được bao nhiêu phần của bể?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C


Nếu một vòi nước chảy đầy bể trong  giờ thì trong một giờ vòi nước đó chảy được số phần của bể là:  (bể).







Câu 8. Một ô tô đi từ  đến  từ  giờ sáng, lúc  giờ sáng cùng ngày, một xe khách cũng đi từ  và tới  cùng lúc với ô tô. Vậy nếu gọi thời gian đi của xe khách là  (giờ) thì thời gian đi của ô tô là:




A.  (giờ).	B.  (giờ).	C.  (giờ).	D.  (giờ).
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B


Vậy nếu gọi thời gian đi của xe khách là  (giờ) thì thời gian đi của ô tô là:  (giờ).


Câu 9. Cho  có  như hình dưới đây. 
[image: ]
Theo định lí Thalès, ta có:




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B


Có  nên theo định lí Thalès, ta có: 


Câu 10. Cho hình vẽ dưới đây, biết , . 
[image: ]

Khi đó, tỉ số nào sau đây có giá trị bằng ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B


Theo đề, có  nên theo định lí Thalès ta có: .
Câu 11. Cho hình vẽ dưới đây.
[image: ]

Tỉ số  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B





Xét  có  là phân giác của  (do ), nên  (tính chất đường phân giác).

Do đó, 



Câu 12. Cho  có  lần lượt là trung điểm của . Khẳng định nào dưới đây là đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B





Xét  có  lần lượt là trung điểm của  nên  là đường trung bình của .


Do đó,  hay .
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).






Câu 13. Một ca nô xuôi dòng từ  đến  hết  giờ và ngược dòng hết 2 giờ. Biết vận tốc dòng nước là . Gọi vận tốc riêng của ca nô là  (, km/h).



 a) Vận tốc ca nô xuôi dòng là  (km/h), vận tốc ca nô ngược dòng là  (km/h).



 b) Quãng đường ca nô xuôi dòng là  (km) và quãng đường ca nô ngược dòng là  
            (km).


 c) Phương trình mô tả bài toán trên là .


 d) Vận tốc riêng của ca nô là .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: 	a) S	b) S	c) Đ	d) Đ


Gọi vận tốc riêng của ca nô là  (, km/h).


Lúc này, vận tốc ca nô xuôi dòng là  (km/h), vận tốc ca nô ngược dòng là  (km/h).


Quãng đường ca nô xuôi dòng là  (km) và quãng đường ca nô ngược dòng là  km.

Theo đề, ta có phương trình: .
Giải phương trình, ta được:











 (thỏa mãn).

Vậy vận tốc riêng của ca nô là .






Câu 14. Cho hình thang  có  và . Đường thẳng song song với đáy  cắt các cạnh bên  theo thứ tự tại . 


 a) 


 b) 


 c) 


 d) 
Hướng dẫn giải
Đáp án: a) Đ	b) S	c) Đ 	d) S
[image: ]


[bookmark: _Hlk188427333]a) Vì  nên theo định lí Thalès, ta có: .


b) Vì  nên theo định lí Thalès, ta có: .


c) Từ a) và b) ta có:  hay .


Lại có  nên theo tính chất của tỉ lệ thức suy ra .


Do đó,  hay .

d) Từ c) ta có:  nên theo tính chất của tỉ lệ thức, ta có:



 hay  hay .
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.


Câu 15. Cho hàm số . Tính giá trị của biểu thức .

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 


Ta có:  .

Do đó, .

Vậy 







Câu 16. Cho ba đường thẳng ,  và . Tìm giá trị của  để hai đường thẳng  cắt  tại một điểm thuộc đường thẳng .

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 


Xét phương trình hoành độ giao điểm của  và , ta có:



 suy ra  và .



Với  thay vào  được .



Suy ra điểm  là giao của hai đường thẳng  và .



Để để hai đường thẳng  cắt  tại một điểm thuộc đường thẳng  tức là ba đường thẳng đồng quy. 

Do đó, .



Thay ,  vào , ta được:



 hay  suy ra 


Câu 17. Cho phương trình . Hỏi giá trị của  bằng bao nhiêu để phương trình có vô số nghiệm?

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 



Để  có vô số nghiệm thì  và .






• Xét , ta có: , tức là  hoặc  nên  hoặc 


• Xét  khi .

Kết hợp điều kiện ta được .

Vậy giá trị thỏa mãn yêu cầu bài toán là .






Câu 18. Cho tam giác  có  lần lượt là trung điểm của các cạnh  và . Biết đường cao . Hỏi diện tích tam giác  là bao nhiêu centimet vuông?

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

[bookmark: _Hlk188372776]Đáp án: 
[image: ]






[bookmark: _Hlk188425528][bookmark: _Hlk188366071]Xét  có  lần lượt là trung điểm của các cạnh  nên  lần lượt là đường trung bình của , do đó .

Suy ra .


Vậy diện tích  là: .
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)


Bài 1. (1,0 điểm) Cho hai hàm số  và .






[bookmark: _Hlk188562383]a) Hai đường thẳng  và  cắt nhau tại  và cắt trục  theo thứ tự tại  Hãy tìm tọa độ các điểm .



b) Xác định đường thẳng  đi qua điểm  và song song với đường thẳng .
Hướng dẫn giải


a) Xét phương trình hoành độ giao điểm  và , ta có:



 hay  suy ra .



Thay  vào hàm số , ta được: .

Suy ra .




Xét , với  suy ra . Do đó, .




Xét , với  suy ra . Do đó, .

[bookmark: _Hlk188562632]b) Gọi đường thẳng .



Do  song song với  nên .




Lại có  đi qua điểm  nên có  suy ra .


Vậy đường thẳng  là .







[bookmark: _Hlk188426917][bookmark: _Hlk188369531]Bài 2. (1,5 điểm) Cho tam giác  có   . Các đường phân giác  và  cắt nhau tại .

a) Tính 

b) Tính các tỉ số .


c) Tính tỉ số diện tích các tam giác  và .
Hướng dẫn giải
[image: ]




a) Xét  có  là tia phân giác của  nên  (tính chất đường phân giác) .

Do đó, .
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

.


Do đó, , .




b) Xét  có  là phân giác của  nên  (tính chất đường phân giác).


Suy ra  hay .




Lại có  là phân giác của  nên , suy ra .




Có  là tia phân giác của  nên , suy ra .







c) Gọi  lần lượt là độ dài đường cao kẻ từ  đến , độ dài đường cao kẻ từ  đến , độ dài đường cao kẻ từ  đến .


Ta có:  ;


          ; .



Do đó, ; ; .

Khi đó, .

Suy ra .

Bài 3. (0,5 điểm) Giải phương trình sau: 
Hướng dẫn giải

Ta có: 











Nhận thấy  nên  hay .

Vậy 

	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …
	ĐỀ SÔ 03



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.
Câu 1. Trong các hàm số dưới đây, đâu là hàm số bậc nhất?




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 2. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số  với trục tung là




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 3. Hệ số góc của đường thẳng  là




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 4. Hai đường thẳng  và  song song với nhau khi




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 5. Điều kiện nào dưới đây để phương trình  là phương trình bậc nhất một ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 7. Dừa sáp là một trong những đặc sản có giá trị dinh dưỡng cao được trồng ở Bến Tre hoặc Trà Vinh. Giá bán mỗi quả dừa sáp là  nghìn đồng. Nếu mua   thì người mua phải trả số tiền (nghìn đồng) là




A. 	B. 	C. 	D. 







Câu 8. Xe máy đi từ  đến  với vận tốc  (km/h). Ô tô đi từ  về  với vận tốc nhanh hơn vận tốc của xe máy là . Vậy vận tốc của ô tô được biểu diễn theo  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9. Cho hình vẽ bên, biết . 
[image: ]
Chọn khẳng định sai trong các khẳng định dưới đây.


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 10. Cho hình vẽ dưới đây.
[image: ]
Khẳng định nào sau đây là đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 11. Cho  có  lần lượt là hai điểm nằm trên  và  sao cho . Cho các khẳng định sau:


(I).  là đường trung bình của .

(II). .

(III). .
Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. Chỉ có (I) đúng.	B. Chỉ có (II) đúng.
C. Chỉ có (I) và (III) đúng.	D. Cả (I), (II) và (III) đều đúng.
Câu 12. Cho hình vẽ dưới đây.
[image: ]

Tỉ số  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).










Câu 13. Hai lớp  có  học sinh. Trong đợt góp sách ủng hộ vùng khó khăn mỗi em lớp  góp  quyển sách, mỗi em lớp  góp  quyển sách nên cả hai lớp góp được  quyển. Gọi số học sinh của lớp  là  .



 a) Số học sinh của lớp  là  (học sinh).





 b) Số sách lớp  và lớp  góp được lần lượt là  và  (quyển).


 c) Phương trình mô tả bài toán là .




 d) Số học sinh lớp lớp  nhiều hơn số học sinh lớp  là  bạn.





Câu 14. Cho  có  với . Kẻ  .


 a) 


 b) .


 c) .


 d) .
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.


Câu 15. Cho hàm số . Tính giá trị của .

Trả lời: 





Câu 16. Cho ba đường thẳng , , . Tìm giá trị của tham số  để ba đường thẳng  đồng quy.

Trả lời: 



Câu 17. Cho phương trình . Hỏi có bao nhiêu giá trị  thỏa mãn để  là nghiệm của phương trình bậc nhất đã cho?

Trả lời: 







Câu 18. Cho . Tia phân giác góc trong của góc  cắt  tại . Cho . Tìm 

Trả lời: 
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)


Bài 1. (1,0 điểm) Cho hàm số  và .



a) Tìm giao điểm  của hai đường thẳng  và .




b) Gọi giao điểm của  với trục  là . Tính diện tích tam giác .








Bài 2. (1,5 điểm) Cho  có đường trung tuyến , đường phân giác của  cắt  ở , đường phân giác của  cắt  ở .

a) Chứng minh .


b) Chứng minh  và .



c) Gọi  là trung điểm của . Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.

Bài 3. (0,5 điểm) Giải phương trình sau: .


ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II – TOÁN 8
	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …
	ĐỀ SÔ 03



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
BẢNG ĐÁP ÁN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	C
	A
	B
	B
	C

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	B
	A

	Câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	Đ Đ Đ S
	Đ Đ Đ S
	

	

	

	



Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.
Câu 1. Trong các hàm số dưới đây, đâu là hàm số bậc nhất?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D


Hàm số bậc nhất có dạng  với .

Do đó,  là một hàm số bậc nhất.

Câu 2. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số  với trục tung là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C


Thay , ta có: .


Do đó, tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số  với trục tung là 

Câu 3. Hệ số góc của đường thẳng  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A

Ta có: 

Do đó, hệ số góc của đường thẳng là 


Câu 4. Hai đường thẳng  và  song song với nhau khi




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B



Hai đường thẳng  và  song song với nhau khi 

Câu 5. Điều kiện nào dưới đây để phương trình  là phương trình bậc nhất một ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B


Điều kiện để phương trình  là phương trình bậc nhất một ẩn là .
Câu 6. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C


Phương trình bậc nhất một ẩn có dạng  với .

Do đó,  là một phương trình bậc nhất một ẩn.


Câu 7. Dừa sáp là một trong những đặc sản có giá trị dinh dưỡng cao được trồng ở Bến Tre hoặc Trà Vinh. Giá bán mỗi quả dừa sáp là  nghìn đồng. Nếu mua   thì người mua phải trả số tiền (nghìn đồng) là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A


Nếu mua   thì người mua phải trả số tiền (nghìn đồng) là 







Câu 8. Xe máy đi từ  đến  với vận tốc  (km/h). Ô tô đi từ  về  với vận tốc nhanh hơn vận tốc của xe máy là . Vậy vận tốc của ô tô được biểu diễn theo  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B


Vận tốc của ô tô được biểu diễn theo  là .

Câu 9. Cho hình vẽ bên, biết . 
[image: ]
Chọn khẳng định sai trong các khẳng định dưới đây.


A. 	B. 


C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C


Vì  nên theo định lí Thalès, ta được: 
Câu 10. Cho hình vẽ dưới đây.
[image: ]
Khẳng định nào sau đây là đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B



Nhận thấy   do đó 





[bookmark: _Hlk188445719]Câu 11. Cho  có  lần lượt là hai điểm nằm trên  và  sao cho . Cho các khẳng định sau:


[bookmark: _Hlk188445793](I).  là đường trung bình của .

(II). .

(III). .
Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. Chỉ có (I) đúng.	B. Chỉ có (II) đúng.
C. Chỉ có (I) và (III) đúng.	D. Cả (I), (II) và (III) đều đúng.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B
[image: ]



Xét  có  nên  (định lí Thalès đảo). Do đó (II) đúng.





Do  không là trung điểm của  và  nên  không là đường trung bình của .
Do đó (I) sai và (III) sai.
Vậy chọn B.
Câu 12. Cho hình vẽ dưới đây.
[image: ]

Tỉ số  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A




Xét  có  là tia phân giác của  (do ) nên ta có:

 (tính chất đường phân giác).

Do đó 
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).










Câu 13. Hai lớp  có  học sinh. Trong đợt góp sách ủng hộ vùng khó khăn mỗi em lớp  góp  quyển sách, mỗi em lớp  góp  quyển sách nên cả hai lớp góp được  quyển. Gọi số học sinh của lớp  là  .



 a) Số học sinh của lớp  là  (học sinh).





 b) Số sách lớp  và lớp  góp được lần lượt là  và  (quyển).


 c) Phương trình mô tả bài toán là .




 d) Số học sinh lớp lớp  nhiều hơn số học sinh lớp  là  bạn.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: 	a) Đ	b) Đ	c) Đ	d) S



Gọi số học sinh của lớp  là  .


Số học sinh của lớp  là  (học sinh).


Số sách lớp  góp được là  (quyển)


Số sách lớp  góp được là  (quyển)


Theo đề, cả hai lớp góp được  quyển nên ta có phương trình .
Giải phương trình, ta được:









 (thỏa mãn)..


[bookmark: _Hlk187910878]Do đó, số học sinh lớp  là  học sinh.


Suy ra số học sinh lớp  là  (học sinh).



Do đó, số học sinh lớp  nhiều hơn số học sinh lớp  là:  (học sinh)





Câu 14. Cho  có  với . Kẻ  .


 a) 


 b) .


 c) .


[bookmark: _Hlk188434455] d) .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: a) Đ 	b) Đ 	c) Đ 	d) S
[image: ]



a) Xét  có  nên theo định lí Thalès, ta có: 
b) Từ a) theo hệ quả của định lí Thalès, ta có: 


 nên .


c) Xét  với , theo hệ quả của định lí Thalès ta có:

.


Mà  nên .
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.


Câu 15. Cho hàm số . Tính giá trị của .

Trả lời: 
Hướng dẫn giải 

Đáp án: 


Ta có: ; 

Do đó, 





Câu 16. Cho ba đường thẳng , , . Tìm giá trị của tham số  để ba đường thẳng  đồng quy.

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 

• Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đường thẳng , ta có:



 hay  suy ra .

Do đó, .



Thay  vào , ta có: .


Do đó, giao điểm của hai đường thẳng  là .


Để ba đường thẳng đồng quy thì đường thẳng  cũng đi qua điểm .




Thay  vào , ta được: , suy ra .



Câu 17. Cho phương trình . Hỏi có bao nhiêu giá trị  thỏa mãn để  là nghiệm của phương trình bậc nhất đã cho?

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 


Điều kiện  hay .



Thay  vào phương trình, ta được:  hay .



Suy ra  hay  nên .




Suy ra  hoặc  nên  hoặc .

Kết hợp điều kiện ta được  thỏa mãn.


Vậy có 1 giá trị của  thỏa mãn để  là nghiệm của phương trình bậc nhất đã cho.







Câu 18. Cho . Tia phân giác góc trong của góc  cắt  tại . Cho . Tìm 

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 
[image: ]


Ta có:  nên .





Trong ,  là phân giác của  nên  suy ra .

Vậy .
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)


Bài 1. (1,0 điểm) Cho hàm số  và .



a) Tìm giao điểm  của hai đường thẳng  và .




b) Gọi giao điểm của  với trục  là . Tính diện tích tam giác .
Hướng dẫn giải



a) Xét phương trình hoành độ giao điểm:  suy ra  hay .

Do đó, 



Thay  vào  ta được .



Vậy giao điểm của hai đường thẳng  và  là .




b) Thay  vào , ta được:  hay .



Vậy giao điểm của  với trục  là .
Ta có đồ thị sau:
[image: ]

Từ đồ thị, ta có .



Chiều cao từ  xuống  chính là .


Vậy diện tích của tam giác  là  (đvdt).








Bài 2. (1,5 điểm) Cho  có đường trung tuyến , đường phân giác của  cắt  ở , đường phân giác của  cắt  ở .

[bookmark: _Hlk188428979]a) Chứng minh .


b) Chứng minh  và .



c) Gọi  là trung điểm của . Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.
Hướng dẫn giải
[image: ]




a) Xét  có  là phân giác của  nên  (tính chất đường phân giác trong tam giác).




b) Xét  có  là phân giác của  nên  (tính chất đường phân giác trong tam giác)


Từ phần a) ta có:  nên suy ra .

Do đó,  (định lí Thalès đảo)



Ta có:  có  nên theo định lí Thalès ta có: .

Suy ra  (đpcm).



c) Gọi  là giao điểm của  và .


Ta có  suy ra  (Hệ quả của định lí Thalès) (1)


          suy ra  (Hệ quả của định lí Thalès) (2)




Từ (1) và (2) suy ra  mà  ( là đường trung tuyến của )

Suy ra .


Do đó  trùng với .

Suy ra ba điểm  thẳng hàng.

Bài 3. (0,5 điểm) Giải phương trình sau: .
Hướng dẫn giải













Nhận thấy  nên  suy ra .

Vậy .

	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …
	ĐỀ SÔ 04



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.
Câu 1. Điểm nằm trên trục hoành thì sẽ có tung độ bằng bao nhiêu?




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ  như hình vẽ.
[image: ]

Tọa độ điểm  là




[bookmark: _Hlk188545737]A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 3. Biến đổi hàm số  về hàm số bậc nhất ta được




A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 4. Công thức biến đổi từ đơn vị độ  sang đơn vị độ  là . Hỏi nhiệt độ ở  sẽ có giá trị bằng bao nhiêu độ ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Phương trình nào dưới đây không phải phương trình bậc nhất một ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 6. Đưa phương trình  về dạng  là




A. .	B. .	C. .	D. .









Câu 7. Một xe tải và một xe con cùng khởi hành từ tỉnh  đến tỉnh . Xe tải đi với vận tốc xe con đi với vận tốc . Nếu gọi quãng đường  là  với  thì thời gian xe tải đi từ  đến  là




A.  giờ.	B.  giờ.	C.  giờ.	D.  giờ.



Câu 8. Một cảnh sát giao thông đang đứng và bắn tốc độ các phương tiện giao thông tham gia trên đoạn đường có biển báo cho phép là . Theo luật giao thông thì vận tốc cho phép các phương tiện giao thông không vượt quá biển báo là . Một ô tô tham gia đi với vận tốc nào sau đây sẽ bị phạt 




A. 	B. 	C. trên 	D. dưới 


Câu 9. Cho tam giác  có . Khẳng định nào sau đây là sai?




[bookmark: _Hlk188450035]A.  suy ra 	B.  suy ra 




[bookmark: _Hlk188450209]C.  suy ra 	D.  suy ra 

Câu 10. Cho hình vẽ, biết .
[image: ]

Khi đó độ dài  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 






Câu 11. Cho  có   Gọi  là tia phân giác của . Tỉ số  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 12. Cho tam giác  có  lần lượt là trung điểm của . Biết . Độ dài  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).







Câu 13. Một xe khách đi từ  đến  với vận tốc . Sau  giờ thì tại A có một xe con đuổi theo với vận tốc . Gọi  (giờ) là thời gian từ lúc xe con đi tới đuổi kịp xe khách ().


 a) Thời gian xe khách đi tới lúc gặp xe con là  (giờ).


 b) Quãng đường đi được của xe con là  (km).


 c) Phương trình mô tả bài toán trên là .


 d) Vậy sau  giờ thì xe con đuổi kịp xe khách.















Câu 14. Cho tam giác  có đường phân giác , biết  ,  Trên tia đối của tia  lần lượt lấy các điểm  sao cho  . Qua  kẻ đường thẳng  song song với  và  lần lượt tại  và .


 a) 


 b) 


 c) 



 d)  là trung điểm của 
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.


Câu 15. Cho hàm số . Tình giá trị của biểu thức 
(Kết quả ghi dưới dạng số thập phân)

Trả lời: 




Câu 16. Cho ba đường thẳng ;  và . Tìm giá trị của tham số  để ba đường thẳng đồng quy.

Trả lời: 



Câu 17. Phương trình  nhận  là nghiệm thì giá trị của  là bao nhiêu?
(Kết quả ghi dưới dạng số thập phân)

Trả lời: 
Câu 18. Cho hình dưới đây.
[image: ]

Tính độ dài . (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Trả lời: 
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)


Bài 1. (1,0 điểm) Cho hai đường thẳng  và .

















a) Biết rằng  cắt  tại , cắt  tại ;  cắt  tại , cắt  tại  và  tại , cắt  cắt  tại . Biểu diễn đường thẳng  cắt  trên hệ trục tọa độ.

b) Tính chu tam giác . (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)








[bookmark: _Hlk188447631]Bài 2. (1,5 điểm) Cho  có các đường trung tuyến . Gọi  theo thứ tự là trung điểm của . Gọi  theo thứ tự là giao điểm của  với  và . Chứng minh rằng:

a) .

b) 

c) 

Bài 3. (0,5 điểm) Giải phương trình sau: .


ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II – TOÁN 8
	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …
	ĐỀ SÔ 04



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
BẢNG ĐÁP ÁN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	A
	A
	A
	D
	A

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	D
	A
	D
	A

	Câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	Đ S S S
	Đ Đ Đ Đ
	

	

	

	



Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.
Câu 1. Điểm nằm trên trục hoành thì sẽ có tung độ bằng bao nhiêu?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C

Điểm nằm trên trục hoành thì sẽ có tung độ bằng 

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ  như hình vẽ.
[image: ]

Tọa độ điểm  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A


Tọa độ của điểm  là 

Câu 3. Biến đổi hàm số  về hàm số bậc nhất ta được




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A




Ta có:  suy ra  hay  suy ra 





Câu 4. Công thức biến đổi từ đơn vị độ  sang đơn vị độ  là . Hỏi nhiệt độ ở  sẽ có giá trị bằng bao nhiêu độ ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A



Thay  vào công thức , ta có: .
Câu 5. Phương trình nào dưới đây không phải phương trình bậc nhất một ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D


Phương trình bậc nhất một ẩn có dạng  với .

Do đó,  không là phương trình bậc nhất một ẩn.


Câu 6. Đưa phương trình  về dạng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A

Ta có: 





.
Vậy chọn đáp án A.









Câu 7. Một xe tải và một xe con cùng khởi hành từ tỉnh  đến tỉnh . Xe tải đi với vận tốc xe con đi với vận tốc . Nếu gọi quãng đường  là  với  thì thời gian xe tải đi từ  đến  là




A.  giờ.	B.  giờ.	C.  giờ.	D.  giờ.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B






Nếu gọi quãng đường  là  với  thì thời gian xe tải đi từ  đến  là  giờ.



Câu 8. Một cảnh sát giao thông đang đứng và bắn tốc độ các phương tiện giao thông tham gia trên đoạn đường có biển báo cho phép là . Theo luật giao thông thì vận tốc cho phép các phương tiện giao thông không vượt quá biển báo là . Một ô tô tham gia đi với vận tốc nào sau đây sẽ bị phạt 




A. 	B. 	C. trên 	D. dưới 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C

Một ô tô tham gia đi với vận tốc trên .


Câu 9. Cho tam giác  có . Khẳng định nào sau đây là sai?




A.  suy ra 	B.  suy ra 




C.  suy ra 	D.  suy ra 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D
[image: ]





Xét tam giác , nếu có các tỉ số ; ;  thì theo định lí Thalès đảo ta có 
Do đó, chọn đáp án D.

Câu 10. Cho hình vẽ, biết .
[image: ]

Khi đó độ dài  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A

Có  nên theo định lí Thalès, ta có:



 hay  suy ra .






Câu 11. Cho  có   Gọi  là tia phân giác của . Tỉ số  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D
[image: ]



Vì  là tia phân giác của  nên  (tính chất tia phân giác của một góc). 

Do đó, .





Câu 12. Cho tam giác  có  lần lượt là trung điểm của . Biết . Độ dài  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A
[image: ]




Xét  có  lần lượt là trung điểm của  nên  là đường trung bình của tam giác.


Do đó,  suy ra .
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).







Câu 13. Một xe khách đi từ  đến  với vận tốc . Sau  giờ thì tại A có một xe con đuổi theo với vận tốc . Gọi  (giờ) là thời gian từ lúc xe con đi tới đuổi kịp xe khách ().


 a) Thời gian xe khách đi tới lúc gặp xe con là  (giờ).


 b) Quãng đường đi được của xe con là  (km).


 c) Phương trình mô tả bài toán trên là .


 d) Vậy sau  giờ thì xe con đuổi kịp xe khách.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: 	a) Đ	b) S	c) S	d) S


Gọi  (giờ) là thời gian từ lúc xe con đi tới đuổi kịp xe khách ().

Thời gian xe khách đi tới lúc gặp xe con là  (giờ).

Quãng đường đi được của xe con là  (km).

Quãng đường đi được của xe khách là  (km).

Theo đề, ta có phương trình .
Giải phương trình, ta được:









 (thỏa mãn).

Vậy sau  giờ thì xe con đuổi kịp xe khách.















Câu 14. Cho tam giác  có đường phân giác , biết  ,  Trên tia đối của tia  lần lượt lấy các điểm  sao cho  . Qua  kẻ đường thẳng  song song với  và  lần lượt tại  và .


 a) 


 b) 


 c) 



 d)  là trung điểm của 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: a) Đ 	b) Đ 	c) Đ	d) Đ
[image: ]





a) Xét tam giác  có  là tia phân giác của  nên  (tính chất đường phân giác), suy ra .
b) Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

.


Suy ra  


c) Từ  suy ra .


Từ  suy ra .

Do đó, .

Theo định lí Thalès đảo, ta có: 




d) Xét  có  (do ) nên theo hệ quả của định lí Thalès ta có:  (1)




Xét  có  (do ) nên theo hệ quả định lí Thalès ta có:  (2)



Xét  có  nên theo hệ quả của định lí Thalès ta có: .


Suy ra  hay  (3)




Từ (1); (2) và (3) suy ra  do đó  hay  là trung điểm của 
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.


Câu 15. Cho hàm số . Tình giá trị của biểu thức 
(Kết quả ghi dưới dạng số thập phân)

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 



Ta có: ; ; 

Do đó, 




Câu 16. Cho ba đường thẳng ;  và . Tìm giá trị của tham số  để ba đường thẳng đồng quy.

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 


• Xét phương trình hoành độ giao điểm của ; , ta có:



 hay  suy ra 



Thay  vào đường thẳng  được .


Vậy giao điểm của hai đường thẳng  là .


Để ba đường thẳng đồng quy thì  đi qua điểm .




Thay  vào  ta được:  suy ra 



Câu 17. Phương trình  nhận  là nghiệm thì giá trị của  là bao nhiêu?
(Kết quả ghi dưới dạng số thập phân)

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 


Thay  vào phương trình , ta được:







Suy ra  hay  nên  suy ra  hay 

Vậy .
Câu 18. Cho hình dưới đây.
[image: ]

Tính độ dài . (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 






Xét tam giác  có  là phân giác trong góc  (do ) nên  hay 
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

.

Suy ra .

Vậy .
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)


Bài 1. (1,0 điểm) Cho hai đường thẳng  và .

















a) Biết rằng  cắt  tại , cắt  tại ;  cắt  tại , cắt  tại  và  tại , cắt  cắt  tại . Biểu diễn đường thẳng  cắt  trên hệ trục tọa độ.

b) Tính chu tam giác . (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
Hướng dẫn giải
a) 




• Cho  thay vào  được . Suy ra .




 Cho  thay vào  được . Suy ra .




• Cho  thay vào  được . Suy ra .




  Cho  thay vào  được . Suy ra .


• Xét phương trình hoành độ giao điểm của  và  ta được:




 hay  suy ra  suy ra .



Thay  vào  được .

Do đó, .
Ta có đồ thị hàm số sau:
[image: ]



b) Ta có: , , .

Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác , ta có:



 hay  suy ra .

Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác , ta có:



 hay  suy ra .

Có .


Vậy chu vi của tam giác  là .








Bài 2. (1,5 điểm) Cho  có các đường trung tuyến . Gọi  theo thứ tự là trung điểm của . Gọi  theo thứ tự là giao điểm của  với  và . Chứng minh rằng:

a) .

b) 

c) 
Hướng dẫn giải
[image: ]








a) Trong  có các đường trung tuyến  nên  là trung điểm của ,  là trung điểm của  nên  là đường trung bình của .


Suy ra  và  (tính chất đường trung bình của tam giác)



b) Ta có:  là trung điểm của  nên 




Mà  là trung điểm của  nên  hay .




Lại có  là trung điểm của  nên  hay .

Suy ra .



Xét  có  nên  (định lí Thalès đảo).



c) Ta có  (câu b) và  (câu a) nên .





Xét  có  là trung điểm của  và  (do ).



Suy ra  là trung điểm của  hay .



Khi đó  là đường trung bình của  nên .





Xét  ta cũng có  là trung điểm của  và  (do )



Suy ra  là trung điểm của  hay .





Khi đó,  là đường trung bình của  nên , trong  có .

Ta có: .

Do đó, 

Bài 3. (0,5 điểm) Giải phương trình sau: .
Hướng dẫn giải

Ta có: 











Nhận thấy  nên  suy ra .

Vậy .

B. ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – TOÁN 8
	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …
	MÃ ĐỀ MT



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.
Câu 1. Hàm số nào sau đây không là hàm số bậc nhất?




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 2. Đồ thị hàm số  là một đường thẳng luôn đi qua


A. gốc tọa độ 		B. điểm 	


C. điểm 		D. điểm 


Câu 3. Đường thẳng  tạo với trục  một góc như thế nào?
A. góc tù.	B. góc bẹt.	C. góc vuông.	D. góc nhọn.
Câu 4. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?


A. Đồ thị hàm số  là đường thẳng cắt đường thẳng 





B. Đồ thị hàm số  là đường thẳng song song với đường thẳng  nếu  và trùng với đường thẳng  nếu 


C. Đồ thị hàm số  là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 

D. Đồ thị hàm số  là đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.


Câu 5. Đưa phương trình  về dạng  ta được




A. 	B. .	C. .	D. .

Câu 6. Giá trị  là nghiệm của phương trình nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 7. Năm nay Trang  (tuổi), sau  năm nữa tuổi của Trang là




A. 	B. 	C. .	D. 


Câu 8. Tỉ lệ học sinh bị cận ở một trường trung học cơ sở là . Nếu trường đó có  (học sinh) thì số học sinh không bị cận thị ở trường đó là




A. .	B. .	C. 	D. 



Câu 9. Cho tam giác  có . Điều kiện không kết luận được  là




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 10. Cho hình vẽ bên, biết .
[image: A triangle with black lines  Description automatically generated]
Khẳng định nào sau đây là sai?




[bookmark: _Hlk188481409]A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 11. Cho  có  là tia phân giác của  .
Khẳng định nào sau đây là sai?




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 12. Cho hình vẽ bên. Biết , độ dài đoạn thẳng  là
[image: A triangle with text on it  Description automatically generated]




A. 	B. 	C. 	D. 
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).





Câu 13. Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng . Nếu giảm chiều dài đi  thì diện tích sẽ nhỏ hơn diện tích ban đầu là . Gọi chiều dài ban đầu của miếng dất là   


 a) Chiều rộng ban đầu của miếng đất là .


 b) Khi chiều dài giảm đi ta được chiều dài mới bằng chiều rộng ban đầu của mảnh đất.


 c) Phương trình mô tả bài toán là .


 d) Diện tích ban đầu của mảnh đất là .

















[bookmark: _Hlk188512060]Câu 14. Cho hình thang  có hai đáy  và . Gọi  là trung điểm của ,  là giao điểm của  và ,  là giao điểm của  và . Đường thẳng  cắt  lần lượt tại  và . Biết , .


 a) 


 b) 


 c) .


 d) .
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.


Câu 15. Cho hàm số  Tinh giá trị của biểu thức .
(Kết quả ghi dưới dạng số thập phân)

Trả lời: 




Câu 16. Cho ba đường thẳng ,  và . Xác định giá trị của tham số  để ba đường thẳng đồng quy.

Trả lời: 


[bookmark: _Hlk187930732]Câu 17. Tính tổng tất cả các giá trị của  để phương trình  vô nghiệm.

Trả lời: 










Câu 18. Cho tam giác , đường trung tuyến . Gọi  là trung điểm của   là giao điểm của  và  là trung điểm của . Biết  hỏi độ dài của đoạn thẳng  bằng bao nhiêu centimet?

Trả lời: 
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)


Bài 1. (1,0 điểm) Cho hàm số  có đồ thị là đường thẳng .


a) Xác định  để đường thẳng đi qua điểm 





b) Với  vừa tìm được ở câu a) hãy tìm phương trình đường thẳng  song song với đường thẳng  và  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng .






Bài 2. (1,5 điểm) Cho tam giác  vuông tại  có  . Có  là trung điểm của .

a) Tính độ dài .



[bookmark: _Hlk188518146]b) Vẽ phân giác  với . Tính độ dài .

c) Chứng minh rằng 

Bài 3. (0,5 điểm) Giải phương trình sau: .


ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – TOÁN 8
	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …
	MÃ ĐỀ MT



	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 8
NĂM HỌC: 2024-2025
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
HƯỚNG DẪN GIẢI
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	A
	A
	A
	D
	A

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	C
	D
	C
	B

	Câu 
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	Đ Đ Đ Đ
	Đ Đ Đ S
	

	

	

	



Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.
Câu 1. Hàm số nào sau đây không là hàm số bậc nhất?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C

Hàm số bậc nhất có dạng .

Do đó,  không là hàm số bậc nhất.

Câu 2. Đồ thị hàm số  là một đường thẳng luôn đi qua


A. gốc tọa độ 		B. điểm 	


C. điểm 		D. điểm 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A



Đồ thị hàm số  là một đường thẳng luôn đi qua gốc tọa độ  với mọi .


Câu 3. Đường thẳng  tạo với trục  một góc như thế nào?
A. góc tù.	B. góc bẹt.	C. góc vuông.	D. góc nhọn.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A



Do đường thẳng  có hệ số góc  nên đường thẳng tạo với trục  một góc tù.
Câu 4. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?


A. Đồ thị hàm số  là đường thẳng cắt đường thẳng 





B. Đồ thị hàm số  là đường thẳng song song với đường thẳng  nếu  và trùng với đường thẳng  nếu 


C. Đồ thị hàm số  là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 

D. Đồ thị hàm số  là đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A


Đồ thị hàm số  là đường thẳng song song với đường thẳng 


Câu 5. Đưa phương trình  về dạng  ta được




A. 	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D

Ta có: 



.

Câu 6. Giá trị  là nghiệm của phương trình nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: A



• Thay  vào phương trình , ta được: .


Do đó,  là nghiệm của phương trình .



• Thay  vào phương trình , ta được: .


Do đó,  không là nghiệm của phương trình .



• Thay  vào phương trình , ta được: .


Do đó,  không là nghiệm của phương trình .




• Thay  vào phương trình , ta được:  hay  (vô lí).


Do đó,  không là nghiệm của phương trình .
Vậy chọn đáp án A.


Câu 7. Năm nay Trang  (tuổi), sau  năm nữa tuổi của Trang là




A. 	B. 	C. .	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B



Năm nay Trang  (tuổi), sau  năm nữa tuổi của Trang là 


Câu 8. Tỉ lệ học sinh bị cận ở một trường trung học cơ sở là . Nếu trường đó có  (học sinh) thì số học sinh không bị cận thị ở trường đó là




A. .	B. .	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C

Tỉ lệ số học sinh không bị cận ở trường đó là: 


Do đó, nếu trường đó có  (học sinh) thì số học sinh không bị cận thị ở trường đó là 



Câu 9. Cho tam giác  có . Điều kiện không kết luận được  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C
[image: A triangle with letters and numbers  Description automatically generated]
Theo định lí Thalès đảo nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.



Xét tam giác , nếu có một trong các tỉ số  thì  (định lí Thalès đảo)
Vậy chọn phương án C.

Câu 10. Cho hình vẽ bên, biết .
[image: A triangle with black lines  Description automatically generated]
Khẳng định nào sau đây là sai?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: D


Xét  với , ta có:


  (hệ quả của định lí Thalès). Suy ra .
Do đó A là khẳng định đúng.


Xét  với , ta có:

  (hệ quả của định lí Thalès) do đó khẳng định B đúng.

  (định lí Thalès). Do đó, khẳng định C đúng.

  (định lí Thalès).


Ta có:  nên 



Mà  và  nên . Do đó, khẳng định D là sai.




Câu 11. Cho  có  là tia phân giác của  .
Khẳng định nào sau đây là sai?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: C
[image: A triangle with a point in the center  Description automatically generated]




Xét  có  là tia phân giác của  nên  (tính chất đường phân giác)


Do đó,  và 
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

.

Suy ra 
Do đó, chọn phương án C.


Câu 12. Cho hình vẽ bên. Biết , độ dài đoạn thẳng  là
[image: A triangle with text on it  Description automatically generated]




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: B


Nhận thấy , mà hai góc ở vị trí đồng vị nên .



Mà  nên  là trung điểm của .


Suy ra  là đường trung bình của tam giác .


Suy ra  là trung điểm của .

Do đó, .
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).





Câu 13. Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng . Nếu giảm chiều dài đi  thì diện tích sẽ nhỏ hơn diện tích ban đầu là . Gọi chiều dài ban đầu của miếng dất là   


 a) Chiều rộng ban đầu của miếng đất là .


 b) Khi chiều dài giảm đi ta được chiều dài mới bằng chiều rộng ban đầu của mảnh đất.


 c) Phương trình mô tả bài toán là .


 d) Diện tích ban đầu của mảnh đất là .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: 	a) Đ	b) Đ	c) Đ	d) Đ


Gọi chiều dài ban đầu của miếng dất là   

Chiều rộng ban đầu của miếng đất là .

Chiều dài của miếng dất sau khi giảm là .

Diện tích ban đầu của mảnh đất là: .

Diện tích sau khi giảm chiều dài của mảnh đất là: .

Theo đề, diện tích sau khi giảm sẽ nhỏ hơn diện tích ban đầu là  nên ta có phương trình:


Giải phương trình, ta có:







 (thỏa mãn).

Do đó, diện tích ban đầu của miếng đất là .

















Câu 14. Cho hình thang  có hai đáy  và . Gọi  là trung điểm của ,  là giao điểm của  và ,  là giao điểm của  và . Đường thẳng  cắt  lần lượt tại  và . Biết , .


 a) 


 b) 


 c) .


 d) .
Hướng dẫn giải
Đáp án đúng là: a) Đ	b) Đ 	c) Đ 	d) S
[image: ]




a) Vì  là hình thang có hai đáy  và  nên .



Vì  (do ) nên theo hệ quả của định lí Thalès ta có  (1)



b) Vì  (do ) nên theo hệ quả định lí Thalès ta có  (2)



Lại có  là trung điểm của  nên  (3)


Từ (1), (2), (3) ta có , theo định lí Thalès đảo ta có .



c) Xét  có  nên theo hệ quả của định lí Thalès ta có: 



Xét  có , theo hệ quả của định lí Thalès ta có 



Do đó, , mà  nên .



Xét  có  nên .



Mà  nên  hay .


Suy ra  suy ra .

Vậy .



d) Vì  là trung điểm của  nên .

Theo câu a) ta có: .

Suy ra 
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

.

Do đó, 

Mà theo câu c) 
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.


Câu 15. Cho hàm số  Tinh giá trị của biểu thức .
(Kết quả ghi dưới dạng số thập phân)

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 



Ta có: ; ; .

Do đó, .




Câu 16. Cho ba đường thẳng ,  và . Xác định giá trị của tham số  để ba đường thẳng đồng quy.

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 


• Xét phương trình hoành độ giao điểm của  và , ta có:



 hay  suy ra .



Thay  vào đường thẳng , ta được: .



Vậy giao điểm của hai đường thẳng  và  là .


Để ba đường thẳng đồng quy thì  cũng đi qua điểm .



[bookmark: _GoBack]Thay ,  vào  ta được: 




 hay  hay  suy ra 


Câu 17. Tính tổng tất cả các giá trị của  để phương trình  vô nghiệm.

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 




Để phương trình vô nghiệm, suy ra  hay , do đó  hoặc .


Vậy tổng các giá trị  thỏa mãn là .










Câu 18. Cho tam giác , đường trung tuyến . Gọi  là trung điểm của   là giao điểm của  và  là trung điểm của . Biết  hỏi độ dài của đoạn thẳng  bằng bao nhiêu centimet?

Trả lời: 
Hướng dẫn giải

Đáp án: 
[image: ]




Xét  có  lần lượt là trung điểm của  nên  là đường trung bình của tam giác.


Do đó, , hay 







Xét  có  là trung điểm của  và  nên  là đường trung bình của tam giác, do đó  là trung điểm của .

Suy ra 





Mà  là trung điểm của  nên , do đó  hay 
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)


Bài 1. (1,0 điểm) Cho hàm số  có đồ thị là đường thẳng .


a) Xác định  để đường thẳng đi qua điểm 





b) Với  vừa tìm được ở câu a) hãy tìm phương trình đường thẳng  song song với đường thẳng  và  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng .
Hướng dẫn giải


a) Thay  vào đường thẳng , ta được:



 hay  suy ra .


Vậy với  ta được đường thẳng .

b) Gọi đường thẳng .



Theo đề, đường thẳng  song song với đường thẳng  nên .

Lúc này, ta có: .




Mà  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng  nên  đi qua điểm .




Thay  vào , ta được  suy ra 

Vậy 






Bài 2. (1,5 điểm) Cho tam giác  vuông tại  có  . Có  là trung điểm của .

a) Tính độ dài .



b) Vẽ phân giác  với . Tính độ dài .

c) Chứng minh rằng 
Hướng dẫn giải
[image: ]


a) Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác  vuông tại , ta có:






 suy ra .




Có  là trung điểm của  nên  là đường trung bình của tam giác .

Do đó, 



b) Có  là phân giác của  nên .
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:



 suy ra  suy ra .

Do đó, 



c) Có  là phân giác của  nên .



Lại có  suy ra  hay  (2).


Từ (1) và (2) suy ra  hay  (đpcm).

Bài 3. (0,5 điểm) Giải phương trình sau: .
Hướng dẫn giải

Ta có: 











Nhận thấy  nên  suy ra 

Vậy 
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